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	T.tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng 
Đến ngày, tháng
	Số tiết

lý thuyết
	Số tiết thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

( Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định )

	7
	16/11 ( 21/11
	2
	
	Chương 1: Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng

1.1  Khái niệm chung về chiếu sáng

1.2  Thông lượng bức xạ, phổ bức xạ - Thông lượng bức xạ hữu ích - Vật thu năng lượng bức xạ 

1.3  Mắt người: Bộ thu mẫu ánh sáng - Tiện nghi thị giác 

1.4  Các dạng nguồn sáng

	8
	23/11 ( 28/11
	2
	
	Chương 1: Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng (tiếp theo)
1.5  Hệ đại lượng hữu ích đánh giá bức xạ cực tím

1.6  Các đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng

1.7  Các thiết bị đo ánh sáng

	9
	30/11 ( 05/12
	2
	
	Chương 2: Màu sắc ánh sáng

2.1  Khái niệm màu và sắc ánh sáng

2.2  Nguồn ánh sáng trắng - Các đặc tính màu sắc

	10
	07/12 ( 12/12
	2
	
	Chương 2: Màu sắc ánh sáng (tiếp theo)

2.3  Hệ RGB - Các tính toán màu sắc trong hệ RGB

2.4  Hệ XYZ - Các tính toán màu sắc trong hệ XYZ

	11
	14/12 ( 19/12
	2
	
	Chương 3: Bóng đèn và thiết bị chiếu sáng

3.1  Các loại hình bóng đèn (dèn nung sáng, đèn phóng điện, đèn halogen, đèn LED, đèn cảm ứng)

3.2  Các thiết bị khởi động mạch chiếu sáng

	12
	21/12 ( 26/12
	2
	
	Chương 3: Bóng đèn và thiết bị chiếu sáng

3.3  Các mạch đèn huỳnh quang, đèn phóng điện cao áp, đèn phóng điện thấp áp 

3.4  Các định nghĩa và phân loại - Ttính năng của thiết bị chiếu sáng

3.5 Hiệu suất và phân cấp thiết bị chiếu sáng

	13
	28/12 ( 02/01
	2
	
	Chương 4: Tính toán mạng điện chiếu sáng
4.1  Xác định phụ tải mạng điện chiếu sáng

4.2  Các bước tính toán mạng điện chiếu sáng

	14
	04/01 ( 09/01
	2
	
	Chương 4: Tính toán mạng điện chiếu sáng
4.3 Tính toán điều khiển tối ưu năng lượng hệ thống chiếu sáng - Sử dụng năng lượng hiệu quả hệ thống chiếu sáng 

Chương 5: Chiếu sáng trong nhà

5.1  Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo. Các bước tính toán phụ tải chiếu sáng nhân tạo 

5.2  Nguyên tắc chung và các công thức tính toán chiếu sáng trong nhà

5.3  Chiếu sáng chung cư, cao ốc văn phòng

	15
	11/01( 16/01
	2
	
	Chương 5: Chiếu sáng trong nhà

5.4  Chiếu sáng hội trường, trung tâm thương mại

5.5  Chiếu sáng nhà thi đấu đa năng, trung tâm thể thao liên hợp

	16
	18/01 ( 23/01
	1

1
	
	Chương 5: Chiếu sáng trong nhà (tiếp theo)

5.6 Kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống chiếu sáng trong nhà

Kiểm tra

	17
	25/01 ( 30/01
	2
	
	Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời

6.1  Nguyên tắc chung – Các tiêu chuẩn và công thức tính toán chiếu sáng ngoài trời

6.2  Chiếu sáng hệ thống giao thông công cộng

	21
	22/02 ( 27/02
	2
	
	Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời (tiếp theo)

6.3  Chiếu sáng quảng trường, công viên

6.4  Chiếu sáng sân vận động, sân thi đấu thể thao ngoài trời

6.5  Kiểm tra chất lượng hệ thống chiếu sáng ngoài trời

	22
	01/03 ( 06/03
	2
	
	Chương 7: Giới thiệu và ứng dụng một số phần mềm tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng

7.1  Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux

7.2  Phần mềm thiết kế chiếu sáng Relux

	23
	08/03 ( 13/03
	2
	
	Chương 7: Giới thiệu và ứng dụng một số phần mềm tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng

7.3  Phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon

7.4  Phần mềm thiết kế chiếu sáng Ulysse

	24
	15/03 ( 20/03
	1

1
	
	Chương 7: Giới thiệu và ứng dụng một số phần mềm tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng
7.5  Phần mềm thiết kế chiếu sáng Visual

Kiểm tra

	Tổng số tiết (ca)
	30
	
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu
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